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Sự hình thành của Kế toán quản trị

Bản chất Kế toán quản trị

Phân biệt Kế toán quản trị và Kế toán tài chính

Các phương pháp nghiệp vụ sử dụng trong KTQT

Kế toán là một hệ thống nhằm phân loại, ghi
chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh tại tổ chức và cung cấp thông tin cho các
đối tượng có liên quan.

1 Sự hình thành của Kế toán quản trị
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NHỮNG ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM ĐẾN 
THÔNG TIN KẾ TOÁN

1 Sự hình thành của Kế toán quản trị

Nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của
những đối tượng sử dụng thông tin, kế
toán được chia làm hai bộ phận:

• Kế toán tài chính

• Kế toán quản trị

1 Sự hình thành của Kế toán quản trị

Kế toán tài chính cung cấp thông tin cho
những đối tượng sử dụng thông tin ở bên trong
và bên ngoài doanh nghiệp để kiểm soát, đánh
giá hoạt động của doanh nghiệp

Kế toán quản trị chỉ cung cấp thông tin cho
các nhà quản lý để thực hiện công việc của họ

1 Sự hình thành của Kế toán quản trị
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Khái niệm Kế toán quản trị

Mục đích nghiên cứu Kế toán quản trị

Đối tượng nghiên cứu của kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một hệ thống thu thập, xử
lý và cung cấp thông tin cho các nhà quản trị
nội bộ doanh nghiệp để thực hiện những công
việc của họ, gồm

2 Bản chất Kế toán quản trị

Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để đưa
ra các quyết định hiệu quả nhằm đạt được
mục tiêu đề ra bằng cách vận dụng tốt các
nguồn lực hiện có của doanh nghiệp

2 Bản chất Kế toán quản trị
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Tài sản

Nguồn vốn

Quá trình sản xuất kinh doanh (gồm: 
doanh thu, chi phí, lợi nhuận)

2 Bản chất Kế toán quản trị

Các tiêu thức so sánh Kế toán tài chính Kế toán quản trị

3 Phân biệt Kế toán tài chính và Kế toán quản trị

Các tiêu thức so sánh Kế toán tài chính Kế toán quản trị

3 Phân biệt Kế toán tài chính và Kế toán quản trị
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Các chức năng quản lý Quá trình kế toán quản trị

Xác định mục tiêu

Soạn thảo báo cáo và thực
hiện

Thu thập kết quả thực hiện

Lập các dự toán chung và
chi tiết

Thiết lập chỉ tiêu kinh tế

Lập kế hoạch

Tổ chức thực hiện

Kiểm tra, đánh giá

Ra quyết định

Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được

Phân loại chi phí

Thiết kế thông tin dưới dạng phương trình

Thiết kế thông tin dưới dạng đồ thị
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CHƯƠNG 2:

2

1. Khái niệm chi phí

2. Phân loại chi phí

2.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với báo cáo tài chính

2.3 Phân loại chi phí theo tính thích hợp cho việc ra quyết định

2.4 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

3. Báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng chi phí và
theo số dư đảm phí

3

Nắm được cách phân loại các chi phí theo những
mục đích khác nhau

Phân biệt biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp

Biết cách tách biến phí, định phí ra khỏi chi phí
hỗn hợp theo ba phương pháp: điểm cao - điểm
thấp, đồ thị phân tán và phương pháp bình phương
bé nhất

Chuyển đổi báo cáo từ dạng truyền thống sang 
dạng trực tiếp

Môc tiªu
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Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà
doanh nghiệp phải tiêu dùng trong kỳ để đạt được
mục đích mong muốn.

1. Kh¸i niÖm chi phÝ

5

2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ theo chøc n¨ng ho¹t ®éng

Chi phí sản xuất Chi phí ngoài sản xuất

6

Ph©n lo¹i theo MQH víi c¸c BC Tµi ChÝnh2.2

Là những loại chi phí

phát sinh trong kỳ

hạch toán và đem lại

lợi ích trong kỳ đó.

Ví dụ

Chi phí sản phẩm Chi phí thời kỳ

Là toàn bộ chi phí gắn
liền với quá trình sản
xuất sản phẩm hay quá
trình mua hàng về để bán
lại. 

Ví dụ:
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Chi phí sản phẩm

Chi phí vật liệu
trực tiếp (200)

Chi phí nhân công
trực tiếp (70)

Chi phí sản xuất
chung (50)

Chi phí sản phẩm
dở dang (30)

Thành phẩm
(290)

Tiêu thụ
Giá vốn hàng bán (220)

Doanh thu bán hàng (400)

Lợi nhuận gộp (180)

EBIT (30)

Chi phí bán hàng và quản lý
(150)

-

=

-

=

Chi phí thời kỳ

Tồn
kho70

2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với báo cáo tài chính

8

Chi  phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được

Chi phí khác biệt (chi phí chênh lệch)

Chi phí chìm (sunk cost)

Chi phí cơ hội

Ph©n lo¹i c¸c chi phÝ theo tÝnh
thÝch hîp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh2.3

9

Ví dụ: 

Doanh nghiệp sản xuất ra lô hàng trị giá 30.000.000 đ nhưng bán không
được và đưa ra 3 phương án giải quyết:

- Huỷ lô hàng

- Bán với giá 15.000.000 đ

- Sửa lại lô hàng với chi phí 10.000.000 đ và bán với giá 35.000.000 đ

Yêu cầu: Xác định các loại chi phí và chọn phương án tốt nhất
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Cách ứng xử của chi phí

Cách ứng xử của chi phí thể hiện sự biến động
của chi phí khi mức độ hoạt động thay đổi

2.4

11

Là chi phí xét về mặt tổng số sẽ thay đổi tỷ lệ
thuận với sự biến động của mức độ hoạt động

Mức độ hoạt động gồm:

- Số lượng sản phẩm sản xuất

- Số lượng sản phẩm tiêu thụ

- Doanh thu

- Số giờ máy …

BiÕn phÝ – Variable cost2.4

12

VÝ dô biÕn phÝ

Biến phí có mức độ hoạt động tương ứng là số
lượng sản phẩm sản xuất

Biến phí có mức độ hoạt động tương ứng là số lượng
sản phẩm tiêu thụ
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VÝ dô biÕn phÝ

Biến phí có mức độ hoạt động tương ứng là
doanh thu

Biến phí có mức độ hoạt động tương ứng là số
giờ máy chạy

14

Công thức tính biến phí:      Y = a.x

Y: Tổng biến phí

a : Biến phí đơn vị

x : Mức độ hoạt động

Y = 21 đ

x = 7

a = 3 đ

Là chi phí xét về mặt tổng số sẽ thay đổi tỷ lệ thuận
với sự biến động của mức độ hoạt độngtuyến tính

BiÕn phÝ tuyÕn tÝnh2.4

15

1000 2000 30000

C
h

i p
h

ín
gu

yên
vật

liệu

Số lượng sản phẩm sản xuất

3000

6000

9000

đồng

Y = 3x

BiÕn phÝ tuyÕn tÝnh2.4



6

16

Là chi phí xét về mặt tổng số sẽ không đổi khi mức độ
hoạt động thay đổi trong ngắn hạn

Công thức tính:    Y = b

§Þnh phÝ – Fixed cost2.4

17

Y = b

Y = b

Đường Y = b kéo
dài đến đâu ???

Mức độ hoạt động

Chi phí

§Þnh phÝ – Fixed cost

b

2.4

18

Mức độ hoạt động

Chi phí

§Þnh phÝ – Fixed cost2.4
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Tổng số Đơn vịĐơn vịTổng số

Biến phíĐịnh phí
Mức độ

hoạt động

Bảng tổng hợp mối quan hệ giữa biến phí, định phí và
mức độ hoạt động tương ứng

2.4

20

Định phí bắt buộc là định phí không thể cắt giảm
toàn bộ ngay cả trong những thời kỳ khó khăn
nhất. Định phí bắt buộc thường liên quan đến tài
sản cố định và cấu trúc cơ bản của doanh nghiệp
(chi phí khấu hao, lương quản lý…) 

Định phí không bắt buộc là định phí có thể cắt bỏ
khi cần thiết

§Þnh phÝ – Fixed cost2.4

21

Là chi phí mà bản thân nó bao gồm cả yếu tố biến
phí lẫn định phí

Công thức tính:     Y =   ax  +   b

b+ax  Y    =

Chi phÝ hçn hîp2.4
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Đồ thị biểu diễn chi phí hỗn hợp

Công thức tính:     Y =   ax  +   b

Y = b

Y = a x

Y = ax + b

Mức độ hoạt động

Chi phí

Chi phÝ hçn hîp2.4

23

Phương pháp điểm cao - điểm thấp

Phương pháp đồ thị phân tán

Phương pháp bình phương bé nhất

Chi phÝ hçn hîp2.4

24

Tháng SLSPSX(cái) Chi phí điện (nghìn đồng)

1 500 4.100

2 1.000 3.750

3 1.200 4.300

4 1.600 4.600

5 1.500 4.950

6 1.750 4.900

7 2.000 5.000

8 1.000 4.500

9 1.400 4.700

10 2.000 4.350

11 750 4.800

12 2.500 5.700

Tổng cộng 17.200 55.650

Số giờ máy(h)

200

150

250

320

400

380

420

300

350

260

370

540

3.940

Năm trước số giờ máy, số lượng sản phẩm sản xuất và chi phí điện phát
sinh tại phân xưởng của công ty QRC như sau. Hãy xác định nhân tố
thích hợp gây ra sự biến động của chi phí điện
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Đồ thị 1: Biểu diễn chi phí điện theo số lượng sản phẩm sản xuất
y

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

1000 2000 3000
0 x

Số lượng sản phẩm sản xuất

C
hi  p

h í
đ

iện

26

Đồ thị 2: Biểu diễn chi phí điện theo số giờ máy
y

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

100 200 300 400 500 600
0 x

Số giờ máy

C
hi  p

h í
đ

iện

27

Ví dụ: Với số giờ máy và chi phí điện phát sinh tại phân xưởng
của công ty QRC như sau. Hãy xác định công thức tính
chi phí điện phát sinh

Tháng Số giờ máy(h) Chi phí điện (nghìn đồng)

1 200 4.100

2 150 3.750

3 250 4.300

4 320 4.600

5 400 4.950

6 380 4.900

7 420 5.000

8 300 4.500

9 350 4.700

10 260 4.350

11 370 4.800

12 540 5.700

Tổng cộng 3.940 55.650
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Biến phí đơn vị (a) =
Chênh lệch chi phí giữa mức hoạt cao nhất và thấp nhất

Chênh lệch giữa mức hoạt cao nhất và thấp nhất

Tại điểm cao nhất : 

5.700   =   5 * 540  +  b    à b = 3.000

Tại điểm thấp nhất:  

3.750   =   5 * 150  +  b    à b = 3.000

Tháng Số giờ máy Chi phí điện
1 200 4.100
2 150 3.750
3 250 4.300
4 320 4.600
5 400 4.950
6 380 4.900
7 420 5.000
8 300 4.500
9 350 4.700
10 260 4.350
11 370 4.800
12 540 5.700

Tổng 3.940 55.650

5.700540

3.750150
a = = 5

2.4

29

Nếu tháng đến, số giờ máy chạy dự định của công ty là
330 giờ thì có thể ước lượng chi phí điện phát sinh là

Ưu điểm của phương pháp: đơn giản, dễ tính toán

Nhược điểm của phương pháp: độ chính xác thấp

2.4

Y = 5 x 330 + 3.000 = 4.650

30

Thể hiện tất cả số liệu đã khảo sát lên đồ thị

Vẽ đường hồi qui qua các điểm vừa thể
hiện sao cho đường hồi quy chia những
điểm này thành hai phần bằng nhau về số
lượng

Xác định công thức tính chi phí hỗn hợp

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

2.4
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y

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

100 200 300 400 500 600
0 x

Số giờ máy

C
hi  p

h í
đ

iện

b = 3000

3750

150

2.4

32

Đồ thị đi qua điểm chi phí vào tháng 2, tức có số giờ
máy chạy (x) là 150 giờ và chi phí điện tương ứng (y) 
là 3.750 nghìn đồng

Thế b = 3.000 vào công thức 3.750 = 150a + 3.000

à a = 5

Vậy công thức tính chi phí hỗn hợp

Y = 5x + 3.000

2.4

33

Phương pháp này sẽ xác định đường hồi quy sao cho tổng
bình phương các khoảng cách từ các điểm chi phí được
nghiên cứu đến đường hồi quy đạt được giá trị nhỏ nhất

Các tham số a và b thể hiện biến phí đơn vị và tổng định
phí sẽ là nghiệm của phương trình:

+

+b= 2∑ xa∑ x∑ xy

b= ∑ xan∑ y

2.4
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Tháng
Số lượng sản 

phẩm sản xuất

Số giờ máy 

x

Chi phí điện

y
xy x2

1 500                  200               4.100          820.000        40.000        

2 1.000               150               3.750          562.500        22.500        

3 1.200               250               4.300          1.075.000     62.500        

4 1.600               320               4.600          1.440.000     102.400      

5 1.500               400               4.950          1.980.000     160.000      

6 1.750               380               4.900          1.862.000     144.400      

7 200                  420               5.000          210.000        176.400      

8 100                  300               4.500          1.380.000     90.000        

9 1.400               350               4.700          1.645.000     122.500      

10 2.000               260               4.350          1.131.000     67.600        

11 750                  370               4.800          1.776.000     136.900      

12 2.500               540               5.700          3.078.000     291.600      

Tổng 14.500             3.940            51.150        16.959.500   1.416.800   

Với số liệu của công ty QRC ta tính được bảng số liệu sau

2.4

35

Thay vào hệ phương trình, ta có:

12b +        3.940 a =        51.150

3.940b + 1.416.800 a = 16.959.500 

Kết quả
a =        4,707
b = 3.092

Như vậy, công thức tính chi phí:

Y = 4,707x + 3092

2.4

36

2.000.000

1.200.000

800.000

200.000

500.000

100.000

1. Doanh thu (1000 sản phẩm)

2. Giá vốn hàng bán

3. Lãi gộp

4. Chi phí bán hàng

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

6. EBIT

Số tiềnChỉ tiêu

3.
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2.000.000

900.000

150.000

200.000

750.000

300.000

50.000

300.000

100.000

1. Doanh thu (1000 sản phẩm)

2. Biến phí giá vốn hàng bán

3. Biến phí bán hàng

4. Biến phí quản lý

5. Số dư đảm phí

6. Định phí sản xuất chung

7. Định phí bán hàng

8. Định phí Chi phí quản lý

9. EBIT

Số tiềnChỉ tiêu

3.

38

2.400.000

1.080.000

180.000

240.000

900.000

300.000

50.000

300.000

250.000

PA mới

2.000.000

900.000

150.000

200.000

750.000

300.000

50.000

300.000

100.000

Số tiền

400.000

180.000

30.000

40.000

150.000

0

0

0

150.000

1. Doanh thu

2. Biến phí giá vốn hàng bán

3. Biến phí bán hàng

4. Biến phí quản lý

5. Số dư đảm phí

6. Định phí sản xuất chung

7. Định phí bán hàng

8. Định phí Chi phí quản lý

9. EBIT

Chênh lệchChỉ tiêu

3.

39

1. Biến phí

2. Định phí

3. Chi phí thời kỳ

4. Chi phí sản phẩm

5. Chi phí quản lý

6. Chi phí bán hàng

7. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

8. Chi phí nhân công trực tiếp

9. Chi phí sản xuất chung

10. Chi phí sản xuất

a. Chi  phí vải may áo

b. Lương nhân viên may áo

c. Chi phí lắp đặt bảng hiệu mới

d. Tiền lương nhân viên sửa máy

e. Chi phí điện ở bộ phận may

f. Tiền lương nhân viên bán hàng

g. Chi phí khấu hao máy may

h. Chi phí thuê nhà xưởng

i. Chi phí thuê cửa hàng

j. Chi phí quảng cáo

Các chi phí phát sinh tại một công ty may, với mỗi khoản mục chi phí, 
hãy chỉ rõ nó bao gồm những chi phí nào

Biết, công ty tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tính lương
nhân viên may theo lương sản phẩm.

Chương II: Chi phí và Phân loại chi phí
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1

1

Chương 3

C

Chi p
hí

V

Sản
lư

ợng

P

Lợi nhuậ
n

2

1. Khái niệm, nội dung phân tích mối quan hệ CVP

2. Một số khái nịêm cơ bản trong phân tích mối quan hệ CVP
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Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi
nhuận

Ứng dụng thành thạo phân tích CVP trong lựa
chọn các dự án kinh doanh

Vận dụng mối quan hệ CVP để phân tích điểm
hoà vốn

1. Khái niệm và nội dung phân tích mối quan hệ CVP

Khái niệm:   Phân tích mối quan hệ CVP là kỹ thuật đánh giá
ảnh hưởng của những thay đổi về chi phí - sản
lượng đối với lợi nhuận của doanh nghiệp

Nội dung:
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Số lượng sản phẩm tiêu thụ

Đơn giá bán sản phẩm

Biến phí đơn vị sản phẩm

Tổng số định phí trong kỳ

Kết cấu hàng bán

1. Khái niệm và nội dung phân tích mối quan hệ CVP

5

6

Báo cáo thu nhập năm 2005 của công ty A 
(ĐVT : nghìn đồng)

--40.000EBIT

--60.000Định phí

40100100.000Số dư đảm phí

60150150.000Biến phí

100250250.000Doanh thu (1000sp)

%Đơn vịTổng sốChỉ tiêu

2. Một số khái niệm cơ bản và các giả thuyết trong phân tích mối quan hệ CVP
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• Số dư đảm phí trước tiên phải trang trải cho
định phí, sau đó mới hình thành nên lợi nhuận
trước thuế và lãi vay

• Nếu số dư đảm phí không đủ trang trải cho định
phí, doanh nghiệp sẽ bị lỗ

2.1. Số dư đảm phí

Khái niệm: Là phần còn lại sau khi lấy doanh thu
trang trải cho biến phí

8

Doanh thu (S)

2.1. Số dư đảm phí

Lợi nhuận
(EBIT)

Chi phí (TC)

Lợi nhuận
(EBIT )

Định phí (FC)Biến phí (VC)

Số dư đảm phí (CM)Biến phí (VC)

9

Công thức:

Số dư đảm phí (CM)           = S – VC = p.Q – vc.Q

Số dư đảm phí đơn vị (cm) = p – vc

Trong đó: S   là doanh thu
Q  là số lượng sản phẩm tiêu thụ
p   là đơn giá bán
vc là biến phí đơn vị

2.1. Số dư đảm phí
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Tỉ lệ số dư đảm phí dùng để tính nhanh EBIT theo
doanh thu

Tỉ lệ số dư đảm phí đơn vị (cm%) = 
CM

S

p -vc

p
=

Trong tháng 2/2005, doanh thu là 275.000 nghìn đồng
EBIT tăng bao nhiêu?

2.2. Tỷ lệ số dư đảm phí

Khái niệm: là tỷ lệ giữa số dư đảm phí và doanh thu

11

Khái niệm: Là tỉ lệ tương đối của tổng biến phí
và tổng định phí trên tổng số chi phí.

VC

FC

Kết cấu 1

VC

FC

Kết cấu 2

2.3. Kết cấu chi phí

12

10.00010.000EBIT

60.00020.000F

7070.0003030.000CM

3030.0007070.000V

100100.000100100.000S

%Tổng số%Tổng số

Công ty NCông ty MChỉ tiêu

(ĐVT : nghìn đồng)

2.3. Kết cấu chi phí
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EBIT

60.00020.000F

70CM

3033.0007077.000V

100110.000100110.000S

%Tổng số%Tổng số

Công ty NCông ty MChỉ tiêu

%  ∆

EBIT cũ

(ĐVT : nghìn đồng)

2.3. Kết cấu chi phí

14

EBIT

60.00020.000F

CM

3027.0007063.000V

10090.00010090.000S

%Tổng số%Tổng số

Công ty NCông ty MChỉ tiêu

%  ∆

EBIT cũ

(ĐVT : nghìn đồng)

2.3. Kết cấu chi phí

15

L
ợ

i
n

h
u
ận

(đ
ồ

n
g)

Doanh thu (đồng)

100.000 200.000 300.000
0

- 60.000

- 30.000

30.000

đồng

2.3. Kết cấu chi phí
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Đặc điểm kinh doanh của sản phẩm trong tương
lai

Tính mùa vụ của mặt hàng kinh doanh

Tính cách của nhà quản lý (tính mạo hiểm trong
kinh doanh của mỗi nhà quản lý)

2.3. Kết cấu chi phí

17

Còn gọi là đòn bẩy kinh doanh

Đòn bẩy hoạt động còn đo lường mức độ sử
dụng định phí trong doanh nghiệp

2.4. Đòn bẩy hoạt động

Khái niệm: Là tiêu thức dùng để đo lường tốc độ
tăng giảm của EBIT theo doanh thu

18

Công thức tính

%∆EBIT
%∆S

DOLs =

Tổng số dư đảm phí
EBIT

DOLs =

2.4. Đòn bẩy hoạt động



7

19

EBIT

60.00020.000F

CM

3030.0007070.000V

100100.000100100.000S

%Tổng số%Tổng số

Công ty NCông ty MChỉ tiêu

DOL

17.00010.0003.000- Công ty N

13.00010.0007.000- Công ty M

EBIT

110.000100.00090.000S

-30%

-70%

30%

70%
II – 4. Đòn bẩy hoạt động

(ĐVT : nghìn đồng)

20

1,75

80

60

140

210

350

2,5

40

60

100

150

250

1,6-2-0,50DOL

1000-20-40-60EBIT

6060606060FC

1606040200CM

2409060300VC

400150100500S

Báo cáo thu nhập của công ty A tại cac mức doanh
thu khác nhau (ĐVT: 1.000 đồng)

2.4. Đòn bẩy hoạt động

21

Khi S = 0     à DOL = 0

Khi S < Shv à DOL < 0. 

Lúc này DOL thể hiện tốc độ giảm lỗ khi S tăng 1%

Khi S = Shv à DOL = ∞

Khi S > Shvà DOL > 0 và giảm dần về 1 khi
doanh thu tăng

2.4. Đòn bẩy hoạt động
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22

Nội dung phân tích

Phân tích các ứng dụng liên quan đến lợi
nhuận, giá bán, sản lượng tiêu thụ…. của
phân tích mối quan hệ CVP 

Phân tích điểm hoà vốn

23

Một số giả thuyết sử dụng trong phân tích

Chỉ số giá cả không thay đổi

Chi phí phải phân loại chính xác thành biến phí và định phí

Mối quan hệ giữa chi phí và thu nhập với mức độ hoạt
động là mối quan hệ tuyến tính

Các yếu tố tác động đến quá trình kinh doanh không đổi

Kết cấu hàng bán không thay đổi

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá trực tiếp

24

Lựa chọn phương án kinh doanh khi

Định phí và sản lượng thay đổi

Biến phí và sản lượng thay đổi

Doanh thu, định phí và sản lượng thay đổi

Biến phí, định phí và sản lượng thay đổi

Định giá bán đặc biệt

3. Một số ứng dụng của mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định
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40

60

100

%

40.000EBIT

60.000Định phí

100100.000Số dư đảm phí

150150.000Biến phí

250250.000Doanh thu (1000sp)

Đơn vịTổng sốChỉ tiêu

Tăng chi phí quảng cáo: 10.000

Kết quả: sản lượng tiêu thụ tăng 20%

PA mới

Báo cáo thu nhập tại Công ty A  (ĐVT : nghìn đồng)

3. Một số ứng dụng của mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định

26

40

60

100

%

40.000EBIT

60.000Định phí

100100.000Số dư đảm phí

150150.000Biến phí

250250.000Doanh thu (1000sp)

Đơn vịTổng sốChỉ tiêu

Phương án: Sử dụng vật liệu thay thế

Kết quả : Biến phí giảm 20 nđ/sản phẩm
Sản lượng tiêu thụ giảm 10%

PA mới Đơn vị

(ĐVT : nghìn đồng)

3. Một số ứng dụng của mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định

27

40

60

100

%

40.000EBIT

60.000Định phí

100100.000Số dư đảm phí

150150.000Biến phí

250250.000Doanh thu (1000sp)

Đơn vịTổng sốChỉ tiêu

Phương án: Giảm giá bán 6% 
Tăng chi phí quảng cáo 10.000

Kết quả : Sản lượng tiêu thụ tăng 30%

PA mới Đơn vị

(ĐVT : nghìn đồng)

3. Một số ứng dụng của mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định



10

28

40

60

100

%

40.000EBIT

60.000Định phí

100100.000Số dư đảm phí

150150.000Biến phí

250250.000Doanh thu (1000sp)

Đơn vịTổng sốChỉ tiêu

Phương án: Bỏ cách trả lương cố định 10.000 nđ/tháng
Chuyển thành trả lương theo sản phẩm 20nđ/sp

Kết quả : Sản lượng tiêu thụ tăng 20%

PA mới Đơn vị

(ĐVT : nghìn đồng)

3. Một số ứng dụng của mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định

29

Tình huống: Công ty A đã bán được 1000 sản phẩm như
trên và trong kho còn 250 sản phẩm. Một đơn đặt hàng 200 
sản phẩm được đưa đến và công ty muốn tăng lợi nhuận
thêm 15.000 ngànđồng thì giá bán đưa ra là bao nhiêu?

3. Một số ứng dụng của mối quan hệ CVP trong việc ra quyết định

30

Bieåu thöùc hoøa voán

Tại điểm hoà vốn:   Doanh thu = Chi phí

Lợi nhuận = 0

(p-vc)Qhv - FC 0=

4. Phân tích điểm hoà vốn
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Tại điểm hoà vốn:

Shv = VC + FC 

Shv = 

40.000EBIT

60.000Định phí

40100100.000Số dư đảm phí

60150150.000Biến phí

100250250.000Doanh thu (1000sp)

%Đơn vịTổng sốChỉ tiêu

Doanh thu đạt
được bao nhiêu thì

lãi được 30.000 ?

4. Phân tích điểm hoà vốn

32

Tại điểm hoà vốn:

p.Qhv = VC + FC = vc.Qhv + FC

Qhv =

40.000EBIT

60.000Định phí

40100100.000Số dư đảm phí

60150150.000Biến phí

100250250.000Doanh thu (1000sp)

%Đơn vịTổng sốChỉ tiêu

Sản lượng tiêu thụ

được bao nhiêu thì
lãi được 30.000 ?

4. Phân tích điểm hoà vốn

33

Qhv =
Định phí

Số dư đảm phí đơn vị

Qhv =
60.000

100
= 600 sản phẩm

Tại công ty A

4.1. Xác định điểm hoà vốn
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Shv =
Định phí

Tỷ lệ số dư đảm phí

Shv =
60.000

0,4
=  150.000 nghìnđồng

Tại công ty A

4.1. Xác định điểm hoà vốn

35

VC

TC

S = p Q

Điểm hoà
vốn

FC

Doanh thu
Chi phí

Q0

Shv

Qhv

4.2. Đồ thị CVP

36

D
oan

h
th

u
, ch

i p
h

í

Sản lượng tiêu thụ

0 200 400 600 800 1000 Sản phẩm

100.000

200.000

Nghìn đồng

lãi

lỗ

S

TC

FC

VC

4.2. Đồ thị CVP
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L
ợ

i
n

h
uậ

n

Sản lượng tiêu thụ

0 200 400 600 800 1000 Sản phẩm

- 100.000

100.000

Nghìn đồng

4.2. Đồ thị CVP

38

39

Số dư an toàn là tiêu thức đo lường mức độ an toàn trong
kinh doanh

Tổng số dư an toàn (MS)   =   Shiện tại – S hoà vốn

Tỉ lệ số dư an toàn (%MS) =  Tổng số dư an toàn ÷ Shiện tại

4. 3. Số dư an toàn
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MS ratio %

MS

Shv

EBIT

60.00020.000F

CM

30.00070.000V

100.000100.000S

%Tổng số%Tổng số

Công ty NCông ty MChỉ tiêu

(ĐVT : nghìn đồng)

4. 3. Số dư an toàn

41

Kết cấu hàng bán là mối quan hệ tỉ lệ giữa doanh
thu các mặt hàng bán ra với tổng doanh thu của
doanh nghiệp

4.4. Kết cấu hàng bán

42

Shv

Sản phẩm BSản phẩm ATổng số

40.000

60.000

100.000

150.000

250.000

Số tiền

40

60

100

%

20

80

100

%

30.000

120.000

150.000

Số tiền

70

30

100

%

EBIT

Định phí

70.000Số dư đảm phí

30.000Biến phí

100.000Doanh thu (1000sp)

Số tiền

Chỉ tiêu

(ĐVT : nghìn đồng)
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100150.000100100.000100250.000Doanh thu mới

Shv

Sản phẩm BSản phẩm ATổng số

125.000

250.000

Số tiền

100

%

80

100

%

150.000

Số tiền

30

100

%

EBIT

Định phí

Số dư đảm phí

Biến phí

100.000Doanh thu cũ

Số tiền

Chỉ tiêu

Thay đổi tỷ trọng A và B
(ĐVT : nghìn đồng)

4.4. Kết cấu hàng bán

44
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